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Bốn4200700701022KT4HườngLê ThịK08.404.66461

Năm53007008010K11KKT1AnhDương Thị HoàngK11.455.10692

Bốn4200700708K11KKT1BíchHuỳnh Thỵ NgọcK11.455.10763

Năm54005007010K11KKT1DiệpLê Thị ThuK11.455.10794

Báy76008007010K11KKT1DungNguyễn ThịK11.455.10845

Ba3000600707K11KKT1HàPhan Thị ThuK11.455.10896

Tám89005007010K11KKT1HiênĐậu ThịK11.455.10947

Báy77007007010K11KKT1HiềnĐoàn Thị ThuK11.455.10978

Sáu64007007010K11KKT1HoàngPhan Thị MỹK11.455.11059

Ba3000700707K11KKT1HuệVõ Thị HoaK11.455.111010

Sáu65007007010K11KKT1HươngPhạm ThịK11.455.112011

Bốn42005007010K11KKT1KhánhĐinh QuốcK11.455.112412

Sáu6500700709K11KKT1LanHồ ThịK11.455.112713

Bốn4300500709K11KKT1LĩnhNguyễn HồngK11.455.113714

Nợ HPPP00000000K11KKT1LoanPhan Thị HồngK11.455.113815

Sáu66005007010K11KKT1MãoNguyễn VănK11.455.114716

Bốn42006007010K11KKT1NhànNguyễn ThịK11.455.116617

Bốn4300500707K11KKT1NhungPhan Thị TuyếtK11.455.117018

Bốn4200700709K11KKT1PhátNguyễn ThịK11.455.117519

Sáu64007007010K11KKT1PhươngHồ ThịK11.455.117720

Năm5300700707K11KKT1PhươngPhạm Hồng ThanhK11.455.118021

Năm53006007010K11KKT1PhươngTrần LêK11.455.118122

Tám87008007010K11KKT1PhươngTrương Thị HoàiK11.455.118223

Sáu64008007010K11KKT1PhượngNguyễn Thị ThuýK11.455.118724

Sáu64007008010K11KKT1QuỳnhĐào ThịK11.455.119225

Sáu64007007010K11KKT1SâmLê Thị NgaK11.455.119426

Sáu6400800709K11KKT1ThanhTrần DuyK11.455.119627

Năm53006007010K11KKT1ThànhVũ ĐứcK11.455.119728

Sáu65007007010K11KKT1ThuĐỗ ThịK11.455.120129

Sáu66005007010K11KKT1ThắngNgô VănK11.455.120730

Tám87009008010K11KKT1ThơNguyễn Thị MỹK11.455.120831

Năm5400500709K11KKT1ThưNguyễn ThịK11.455.120932

Năm5400500704K11KKT1ToànNguyễn XuânK11.455.121333

Năm54003008010K11KKT1TrangNguyễn Thị ThuỳK11.455.121734

Tám88007007010K11KKT1TuyềnPhạm Trịnh ThanhK11.455.122635

Năm53005007010K11KKT1TuấnNguyễn TrọngK11.455.122736

Bốn41006007010K11KKT1TuấnTống VănK11.455.122837
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Sáu64007007010K11KKT1TươiNguyễn Thị HồngK11.455.123338

Năm54004008010K11KKT1VyTrần Thị TườngK11.455.123839

Ba31005007010K11KKT1VănNguyễn ĐìnhK11.455.124140

Ba3200500804K11KKT1NgọcBùi Thị BíchK11.455.133041

Năm5400500707K11KKT1SanhPhùng ĐặngK11.455.135442

Sáu64009007010K11KKT1ThạoNguyễn ThịK11.455.137343

Ba3000700708K11KKT1VyTrương Thị TườngK11.455.142544

Báy76009007010K11KKT1DuyênTrần Thị ThuK11.455.182145

Ba3200600700K11KKT2BảoPhạm CôngK10.455.049346

Bốn4300600701K11KKT2PhúcHà VănK10.455.059847

Năm5300900707K11KKT2ThảoBùi Thị ThuK10.455.061848

Bốn4200600707K11KKT2VươngVõ TrầnK10.455.916149

Bốn4300600707K11KKT2AnhHoàngK11.455.107050

Sáu66005007010K11KKT2AnhTrần Thị VânK11.455.107251

Sáu65005007010K11KKT2AnhLê Thị VânK11.455.107352

Sáu64008009010K11KKT2AnhVũ ĐứcK11.455.107553

Sáu65007008010K11KKT2ChánhNguyễn VănK11.455.107754

Báy7700700909K11KKT2DungHoàng ThịK11.455.108155

Báy7700600709K11KKT2DungHoàng Thị HàK11.455.108256

Báy76006009010K11KKT2DuyNguyễn TrầnK11.455.108657

Năm54006007010K11KKT2DũngNguyễn AnhK11.455.108758

Báy77005007010K11KKT2HàNguyễn LêK11.455.108859

Sáu65007009010K11KKT2HàĐặng VănK11.455.109060

Sáu66005007010K11KKT2HàNguyễn Thị NgânK11.455.109161

Sáu66005007010K11KKT2HiềnNguyễn Thị ThanhK11.455.109662

Năm52009009010K11KKT2HoàNguyễn Thị MinhK11.455.110163

Báy76008007010K11KKT2HuyNguyễn QuốcK11.455.110664

Sáu66005007010K11KKT2HồngPhạm ThịK11.455.111365

Báy77004008010K11KKT2HằngNguyễn ViệtK11.455.111766

Sáu64008007010K11KKT2KiềuĐỗ Thị ThuýK11.455.112667

Sáu66005007010K11KKT2LiLương ThịK11.455.113168

Tám88008007010K11KKT2LongHoàng PhướcK11.455.114069

Sáu6600300709K11KKT2LơNguyễn Thị HồngK11.455.114470

Hai2000500707K11KKT2LợiNguyễn TấnK11.455.114571

Năm54003008010K11KKT2MaiĐinh ThịK11.455.114672

Báy75009009010K11KKT2NhiVõ ThịK11.455.116773

Tám87008009010K11KKT2OanhLương ThịK11.455.117374
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Báy76009007010K11KKT2PhiHoàng VănK11.455.117675

Chín99008009010K11KKT2PhươngLê Thị MaiK11.455.117876

Tám87009009010K11KKT2ThuỷHoàng Thị ThuK11.455.120677

Báy7600800907K11KKT2ThươngHà Thị HoàiK11.455.121078

Sáu65005008010K11KKT2ToánĐỗ ThịK11.455.121479

Báy77007007010K11KKT2TrâmHuỳnh Thị HuyềnK11.455.122380

Bốn41006007010K11KKT2TâmHồ Trương CôngK11.455.123181

Năm53009007010K11KKT2ViệtHàK11.455.123582

Báy7600700907K11KKT2ViệtPhạm ThịK11.455.123783

Sáu66004008010K11KKT2VânPhan Thị MỹK11.455.124084

Ba3100700707K11KKT2ĐôngNguyễn ThànhK11.455.124485

Ba3200600801K11KKT2LyTrần Thị MaiK11.455.131586

Báy77005007010K11KKT2ThảoNguyễn Thị HươngK11.455.137187

Năm53008007010K11KKT2TrangLê Nữ HoàngK11.455.139188

Báy76007007010K11KKT3HảiVũ ThịK11.455.109289

Sáu65008007010K11KKT3HiềnLê Thị ThanhK11.455.109590

Tám87008007010K11KKT3HiềnTriệu Thị NgọcK11.455.109891

Báy77005007010K11KKT3HoaHoàng Thị KimK11.455.109992

Sáu640070010010K11KKT3HuyềnLê Thị DiệuK11.455.110793

Tám88007007010K11KKT3HồngPhạm Thị ThanhK11.455.111494

Báy76008007010K11KKT3KhánhVũ NguyệtK11.455.112395

Báy750010007010K11KKT3LanNguyễn Thị DiệuK11.455.112996

Báy750010007010K11KKT3LinhLữ Thị KhánhK11.455.113397

Năm53001000707K11KKT3LinhNguyễn Thị DiệuK11.455.113598

Tám87008007010K11KKT3LiênHồ Thị BíchK11.455.113699

Năm52008007010K11KKT3LoanPhạm Thị KimK11.455.1139100

Tám87008009010K11KKT3LuậtNguyễn ThanhK11.455.1141101

Báy7700700707K11KKT3LệTrần ThịK11.455.1143102

Sáu64008009010K11KKT3MinhHoàng TrườngK11.455.1149103

Sáu650070010010K11KKT3NgaNguyễn Thị ThanhK11.455.1153104

Sáu65008001007K11KKT3NgaLương Thị ÁnhK11.455.1155105

Báy76009007010K11KKT3NgọcNguyễn Lê KhánhK11.455.1158106

Tám88008007010K11KKT3NgânHoàng Nữ TuyếtK11.455.1164107

Báy760010007010K11KKT3NgânNguyễn ThịK11.455.1165108

Báy7700800709K11KKT3NhungHuỳnh Thị CẩmK11.455.1168109

Báy76007007010K11KKT3NhưNguyễn Thị QuỳnhK11.455.1172110

Sáu65008007010K11KKT3PhươngLê Thị QuỳnhK11.455.1179111
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Sáu640080010010K11KKT3PhươngLý Võ LinhK11.455.1184112

Năm52008007010K11KKT3PhươngĐỗ Thị LinhK11.455.1186113

Sáu630090010010K11KKT3PhượngĐỗ Thị ThuýK11.455.1188114

Chín980010007010K11KKT3QuỳnhVõ Thị ThuýK11.455.1191115

Báy76008006010K11KKT3SenNguyễn Thị MỹK11.455.1193116

Sáu64008007010K11KKT3ThảoPhùng Thị ThuK11.455.1199117

Sáu66005007010K11KKT3ThuýNguyễn Lâm ThanhK11.455.1203118

Báy76008006010K11KKT3ThuýNguyễn Thị ThanhK11.455.1204119

Tám87001000707K11KKT3ThươngTrần Ngọc HoàiK11.455.1211120

Tám87008007010K11KKT3TrangNguyễn Thị HuyềnK11.455.1216121

Báy7700800707K11KKT3TrinhĐặng Thị LanK11.455.1218122

Bốn4400400704K11KKT3TrìnhPhạm KhánhK11.455.1219123

Năm53005009010K11KKT3TríHồ MinhK11.455.1221124

Bốn4300400707K11KKT3TrúcHuỳnh HảiK11.455.1222125

Sáu6500800704K11KKT3TrânTôn Nữ HuyềnK11.455.1224126

Bốn41007009010K11KKT3TrườngNguyễn VănK11.455.1225127

Sáu65005007010K11KKT3TâmĐỗ Thị ThanhK11.455.1230128

Sáu64007009010K11KKT3ViệtNguyễn ThanhK11.455.1236129

Báy760090010010K11KKT3XuânĐặng Thị BíchK11.455.1242130

Nợ HPPP00000000K11KKT4NgọcNguyễn KhắcK10.455.8563131

Sáu64008001007K11KKT4AnNguyễn Thị ThuỳK11.455.1067132

Báy750010007010K11KKT4AnhMai TúK11.455.1071133

Sáu6500900707K11KKT4DungHoàngK11.455.1080134

Sáu6400800807K11KKT4DungNguyễn Thị ThuỳK11.455.1085135

Báy77006007010K11KKT4HạnhPhạm Thị NgọcK11.455.1093136

Chín99009009010K11KKT4HoàNguyễn Thị ThanhK11.455.1102137

Chín9900100010010K11KKT4HoàiĐặng ThịK11.455.1104138

Ba3000800804K11KKT4HuyềnNguyễn Xuân DiệuK11.455.1108139

Tám88006008010K11KKT4HuyềnPhan Thị ThanhK11.455.1109140

Tám88008008010K11KKT4HồngVõ Thị ÁnhK11.455.1115141

Báy76006008010K11KKT4HằngTrịnh Thị ThanhK11.455.1118142

Sáu66005007010K11KKT4HằngPhạm Thị ThuK11.455.1119143

Báy75009008010K11KKT4HươngVăn Thị DiễmK11.455.1121144

Chín9900100010010K11KKT4LanLê Thị HươngK11.455.1128145

Báy77006007010K11KKT4LanĐặng Thị PhươngK11.455.1130146

Bốn410010007010K11KKT4LinhLê Thị HoàiK11.455.1132147

Tám87008001009K11KKT4LinhNguyễn Ngọc DiệuK11.455.1134148
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Năm53006008010K11KKT4LýNguyễn Thị KimK11.455.1142149

Báy7700600709K11KKT4MinhĐào ThịK11.455.1148150

Tám88007008010K11KKT4MiênMai ThịK11.455.1150151

Sáu650060010010K11KKT4NgaHoàng ThịK11.455.1152152

Báy76008008010K11KKT4NgaLê Thị BíchK11.455.1154153

Chín9900100010010K11KKT4NgọcLê Thị BíchK11.455.1157154

Bốn410010007010K11KKT4NgọcNguyễn Thị MỹK11.455.1159155

Tám8600100010010K11KKT4NguyênHoàng Thị BìnhK11.455.1160156

Báy76009008010K11KKT4NguyênNguyễn Thị TháiK11.455.1161157

Sáu66005007010K11KKT4NguyênĐặng Thị ThảoK11.455.1163158

Chín9900100010010K11KKT4NhưLê Đỗ HuỳnhK11.455.1171159

Năm52008007010K11KKT4PhươngĐoàn NgọcK11.455.1183160

Tám8600100010010K11KKT4QuyênLê Thị HoàngK11.455.1189161

Bốn4100900704K11KKT4QuyênLê Thị HoàngK11.455.1190162

Sáu65008008010K11KKT4ThảoNguyễn Thị ThanhK11.455.1198163

Bốn4100800707K11KKT4ThuDương Thị HoàiK11.455.1202164

Sáu640010008010K11KKT4ThuỷVũ ThịK11.455.1205165

Sáu65008007010K11KKT4ThươngNguyễn Thị HoàiK11.455.1212166

Báy7600700807K11KKT4TríPhan Võ DiệuK11.455.1220167

Năm520080010010K11KKT4TâmVõ Thị MinhK11.455.1232168

Báy77006008010K11KKT4VânNguyễn Thị YK11.455.1239169

Năm5300900704K11KKT4ThiPhạm Huỳnh AnhK11.455.1374170

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho sinh viên xem, kiểm tra lại điểm
quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtu@yahoo.com.vn để
điều chỉnh.


